
SMART KITCHEN

SMART LIFEBẢNG GIÁ THÁNG 12



CHẤT LƯỢNG & CHỨNG NHẬN

Malloca là thương hiệu thiết bị nhà bếp cao cấp có mặt tại thị trường gần 
15 năm qua, cam kết mang đến cho người dùng những thiết kế sáng 
tạo, tinh xảo trong đường nét và đẳng cấp trong tính năng thuộc bản 
quyền riêng của Malloca. Song song đó, Malloca luôn tự hào mỗi sản 
phẩm đều trải qua quá trình kiểm tra chặt chẽ về chất lượng, nên sản 
phẩm Malloca hội tụ những đặc điểm an toàn, độ bền, tuân thủ nghiêm 
ngặt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

- Giá sản phẩm đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT)
- Sản phẩm chính hãng của MALLOCA phải có TEM CHỐNG HÀNG GIẢ



DANH MỤC SẢN PHẨM
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Lò nướng kết hợp vi sóng 
Lò nướng
Lò vi sóng

Tủ bảo quản rượu
Tủ lạnh âm tủ
Máy rửa chén - sấy chén

Chậu rửa bán thủ công
Vòi chậu

39Máy giặt - sấy quần áo
Phụ kiện nhà bếp
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made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

•  Màu sắc: inox, sơn đen
•  Công suất hút: 500m3/h
•  Ø655 x H1.250mm

GEMINI BLACK-I235F

•  Giá: 39.500.000đ

•  Màu sắc: inox, kính
•  Công suất hút: 500m3/h
•  Ø500 x H1.250mm

MOON-I230F 

•  Giá: 25.500.000đ

•  Màu sắc: Chrome
•  Công suất hút: 500m3/h
•  Ø500 x H1.150mm

SPHERA CHROME-I001C

•  Giá: 46.500.000đ

•  Màu sắc: Sơn trắng
•  Công suất hút: 500m3/h
•  Ø500 x H1.150mm

SPHERA WHITE-I001W

•  Giá: 33.500.000đ

www.malloca.com
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•  Màu sắc: Inox, kính đen
•  Công suất hút: 1.000m3/h
•  W900 x D600 x H1.165mm

MC 9082 ISLAND

•  Giá: 16.900.000đ

•  Màu sắc: Inox, kính gương
•  Công suất hút: 850m3/h
•  W900 x D466 x H1.150mm

DUNE-I90S
•  Màu sắc: Inox, kính
•  Công suất hút: 850m3/h
•  W900 x D700 x Hmax1.230mm

JOINT-I900A 

•  Giá: 30.500.000đ

•  Màu sắc: Inox, kính đen
•  Công suất hút: 850m3/h
•  W900 x D550 x H(880-1.180)mm
•  Giá: 16.500.000đ

MC 9053 ISLA

•  Giá: 31.500.000đ

•  Màu sắc: Inox, kính
•  Công suất hút: 900m3/h
•  W900 x D600 x Hmax1.000mm

MC 9066 ISLAND NEW
•  Màu sắc: Inox, kính
•  Công suất hút: 900m3/h
•  W900 x D500 x Hmax1.000mm

MC 9081 ISLAND NEW

•  Giá: 13.700.000đ •  Giá: 15.850.000đ

made in
EUROPE

made in
EUROPE

NEW
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www.malloca.com
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•  Màu sắc: Inox, kính đen
•  Công suất hút: 850m3/h
•  W900 x D465 x H(835-1.215)mm

HORIZON-K1574

•  Giá: 19.250.000đ

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

•  Màu sắc: Inox, kính đen
•  Công suất hút: 850m3/h
•  W900 x D421 x H(755-1.135)mm

MC 9003

•  Giá: 12.650.000đ

•  Màu sắc: Inox, kính trắng
•  Công suất hút: 850m3/h
•  W900 x D435 x H910mm

MC 9039W

•  Giá: 16.720.000đ

•  Màu sắc: Inox, kính đen
•  Công suất hút: 850m3/h
•  W900 x D435 x H910mm

MC 9039B

•  Giá: 16.720.000đ

•  Màu sắc: Inox, kính đen
•  Công suất hút: 850m3/h
•  W800 x D413 x H1.205mm

KITE BLACK-K200B

•  Giá: 26.500.000đ

•  Màu sắc: Inox, kính trắng
•  Công suất hút: 850m3/h
•  W800 x D413 x H1.205mm

KITE WHITE-K200W

•  Giá: 25.500.000đ

NEW



www.malloca.com
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made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

•  Màu sắc: Inox
•  Công suất hút: 800m3/h
•  W900 x D450 x H1.335mm

CIRCEO-K9998

•  Giá: 17.500.000đ

•  Màu sắc: Inox, kính gương
•  Công suất hút: 850m3/h
•  W900 x D466 x H1.261mm

K90S

•  Giá: 27.800.000đ

•  Màu sắc: Sơn đen nhám, kính
•  Công suất hút: 850m3/h
•  W900 x D500 x H (730-1010)mm

SLIM-K1522

•  Giá: 18.150.000đ

•  Màu sắc: Inox, kính đen
•  Công suất hút: 850m3/h
•  W900 x D500 x H (655-1035)mm

ZETA-K1573

•  Giá: 15.950.000đ

•  Màu sắc: Inox
•  Công suất hút: 850m3/h
•  W900 x D500 x H (655-1035)mm

THETA-K1520

•  Giá: 12.650.000đ
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•  Màu sắc: Inox, kính
•  Công suất hút: 700m3/h
•  W700/900 x D500 x H780mm

MC 1070 / MC 1090

•  Giá: 9.350.000đ / 9.900.000đ

•  Màu sắc: Inox, kính
•  Công suất hút: 900m3/h
•  W900 x D500 x H800 mm

MC 9077 LCD

•  Giá: 10.450.000đ

•  Màu sắc: Inox, kính
•  Công suất hút: 900m3/h
•  W700/900 x D485 x H1.000 mm

MC 9078-700 / MC 9078-900

•  Giá: 11.770.000đ / 12.430.000đ

•  Màu sắc: Inox, kính
•  Công suất hút: 850m3/h
•  W900 x D450 x Hmax 1.150mm

K900A

•  Giá: 23.900.000đ

•  Màu sắc: Inox
•  Công suất hút: 850m3/h
•  W900 x D500 x H1.212mm

VARESE-K5020

•  Giá: 14.500.000đ

•  Màu sắc: Inox, kính
•  Công suất hút: 850m3/h
•  W900 x D500 x H1.150mm

SIGMA-K820T

•  Giá: 11.550.000đ

•  Màu sắc: Inox, kính
•  Công suất hút: 850m3/h
•  W900 x D500 x H1.150mm

DELTA-K890V

•  Giá: 10.450.000đ

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE
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made in
EUROPE

•  Màu sắc: Inox, kính đen
•  Công suất hút: 850m3/h
•  W860 x D368 x H(min741-max1051)
•  KT âm bàn: W830 x D95mm

LIFT-K6008 (Âm bàn)

•  Giá: 45.500.000đ

made in
EUROPE

•  Màu sắc: Inox
•  Công suất hút: 850m3/h
•  W718 x D284 x H284mm

VISSO-K7205

•  Giá: 11.000.000đ

•  Màu sắc: Inox, kính đen
•  Công suất hút: 750m3/h
•  W750 x D284 x H367mm

HJ-168

•  Giá: 10.230.000đ

MALLOCA

MALLOCA

•  Màu sắc: Inox
•  Công suất hút: 450m3/h
•  W600/700/900 x D490 x H140 mm

H342.6 NEW / H342.7 NEW
H342.9 NEW

•  Giá: 4.730.000đ / 5.170.000đ
       / 5.500.000đ

made in
EUROPE

•  Màu sắc: Inox, sơn xám
•  Công suất hút: 650m3/h
•  W560/860 x D280 x H322mm

ARNO K0706 / ARNO K0709

•  Giá: 4.950.000đ / 5.830.000đ

•  Màu sắc: Inox
•  Công suất hút: 450m3/h
•  W700 x D520 x H140mm

H322.7 NEW

•  Giá: 4.950.000đ

MALLOCA
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made in
EUROPE

•  Màu sắc: Inox
•  Công suất hút: 350m3/h
•  W700 x D480 x H85mm

H107

•  Giá: 3.750.000đ

•  Màu sắc: Sơn trắng
•  Công suất hút: 350m3/h
•  W700 x D480 x H85mm

H107 W

•  Giá: 3.450.000đ

•  Màu sắc: Sơn đen
•  Công suất hút: 350m3/h
•  W700 x D480 x H85mm

H107 B

•  Giá: 3.450.000đ

•  Màu sắc: Inox
•  Công suất hút: 500m3/h
•  W600/900 x D305 x H180mm

K1506 / K1509

•  Giá: 4.840.000đ / 5.830.000đ

•  Màu sắc: Inox, kính trắng
•  Công suất hút: 550m3/h
•  W700 x D309 x H180mm

H205.7-WG

•  Giá: 6.270.000đ

•  Màu sắc: Inox, kính đen
•  Công suất hút: 550m3/h
•  W700 x D309 x H180mm

H205.7-G

•  Giá: 6.270.000đ

•  Màu sắc: Inox
•  Công suất hút: 750m3/h
•  W600/700/900 x D280 x H280mm

H204.6 / H204.7 / H204.9

•  Giá: 4.730.000đ / 5.170.000đ 
       / 5.500.000đ

MÁY HÚT CLASSIC

•  Màu sắc: Sơn tĩnh điện màu đen
•  Công suất hút: 450m3/h
•  W700 x D500 x H150mm

H392.7B

•  Giá: 4.305.000đ



12  |  BẾP ĐIỆN - TỪ

www.malloca.com



BẾP ĐIỆN TỪ  |  13

•  Bếp kính âm 2 từ và 2 điện
•  W930 x D360 x H60mm 
•  KT lỗ đá: W895 x D325mm

MH-04IR S

•  Giá: 32.340.000đ

•  Bếp kính âm1 điện & 1 từ
•  W720 x D380 x H60mm 
•  KT lỗ đá: W690 x D320mm

MH-02IR D (Màu đen chấm bi)

•  Giá: 20.900.000đ

•  Bếp kính âm 2 từ
•  W720 x D380 x H60mm 
•  KT lỗ đá: W660 x D325mm

MH-02I D (Màu đen chấm bi)

•  Giá: 19.415.000đ

•  Bếp kính âm 2 từ và 1 điện
•  W810 x D450 x H55mm
•  KT lỗ đá: W770 x D400mm

MH-03IRB S

•  Giá: 29.810.000đ

•  Bếp kính âm 2 từ
•  W720 x D380 x H60mm
•  KT lỗ đá: W660 x D325mm

MH-02 IS (Kính hiệu ứng Metalic)

•  Giá: 19.800.000đ

•  Bếp kính âm 3 từ
•  W800 x D380 x H60mm
•  KT lỗ đá: W750 x D330mm 

MH-03 IS (Kính hiệu ứng Metalic)

•  Giá: 22.000.000đ



14  |  BẾP ĐIỆN TỪ

www.malloca.com
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made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

•  Bếp kính âm 2 từ
•  W730 x D430 x H68mm
•  KT lỗ đá: W670 x D337mm

MI 732 SL

•  Giá: 21.700.000đ

•  Bếp kính âm 2 điện
•  W730 x D430 x H67mm
•  KT lỗ đá: W710 x D410mm

MR 732

•  Giá: 18.700.000đ

•  Bếp kính âm 3 từ
•  W590 x D520 x H63mm 
•  KT lỗ đá: W545 x D490mm

MI 593W

•  Giá: 22.330.000đ

•  Bếp kính âm 3 từ
•  W590 x D520 x H63mm 
•  KT lỗ đá: W545 x D490mm

MI 593B

•  Giá: 22.000.000đ

•  Bếp kính âm 2 từ và 1 điện
•  W590 x D520 x H68mm
•  KT lỗ đá: W560 x D490mm

MIR 593

•  Giá: 23.320.000đ

•  Bếp kính âm 3 điện
•  W590 x D520 x H67mm  
•  KT lỗ đá: W560 x D490mm

MR 593

•  Giá: 18.300.000đ

RADIANT
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•  Bếp kính âm 3 điện
•  W600 x D500 x H48mm
•  KT lỗ đá: W555 x D435mm

MH-03R

•  Giá: 18.300.000đ

•  Bếp kính âm 3 từ
•  W580 x D510 x H60mm
•  KT lỗ đá: W530 x D475mm

MH-03I

•  Giá: 20.900.000đ

•  Bếp kính âm 2 điện
•  W720 x D380 x H60mm 
•  KT lỗ đá: W690 x D320mm

MH-02R

•  Giá: 16.950.000đ

•  Bếp kính âm 2 từ và 1 điện
•  W810 x D450 x H55mm 
•  KT lỗ đá: W770 x D400mm

MH-03IRB

•  Giá: 29.370.000đ

•  Bếp kính âm 1 từ và 2 điện
•  W810 x D450 x H55mm 
•  KT lỗ đá: W770 x D400mm

MH-03IRA

•  Giá: 28.600.000đ

•  Bếp kính âm 1 từ và 1 điện
•  W720 x D380 x H60mm 
•  KT lỗ đá: W690 x D320mm

MH-02IR

•  Giá: 20.460.000đ

•  Bếp kính âm 2 từ
•  W720 x D380 x H60mm 
•  KT lỗ đá: W660 x D325mm

MH-02I

•  Giá: 18.975.000đ
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•  Bếp kính âm 1 gas dạng domino
•  W300 x D520 x H78mm
•  KT lỗ đá: W265 x D455mm

DG 01

•  Giá: 3.410.000đ

•  Bếp kính âm 2 điện dạng domino
•  W300 x D520 x H57mm
•  KT lỗ đá: W265 x D485mm

MDH-02R

•  Giá: 9.570.000đ

•  Bếp kính âm 2 gas dạng domino
•  W300 x D520 x H78mm
•  KT lỗ đá: W265 x D455mm

DG 02

•  Giá: 3.850.000đ

•  Bếp kính âm 2 từ dạng domino
•  W300 x D520 x H60mm
•  KT lỗ đá: W250 x D475mm

MDH-02I

•  Giá: 11.000.000đ

•  Bếp kính âm 2 điện và 2 từ
•  W930 x D360 x H60mm 
•  KT lỗ đá: W895 x D325mm

MH-04IR

•  Giá: 31.900.000đ
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•  Bếp kính âm 3 gas
•  W790 x D370 x H78mm
•  KT lỗ đá: W745 x D325mm

AS 9503B

•  Giá: 6.490.000đ

•  Bếp kính âm 2 gas
•  W790 x D370 x H78mm
•  KT lỗ đá: W745 x D325mm

AS 9502B

•  Giá: 5.885.000đ

•  Bếp kính âm 2 gas
•  W790 x D370 x H78mm
•  KT lỗ đá: W745 x D325mm

AS 9502W

•  Giá: 5.885.000đ
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•  Bếp kính âm 2 gas
•  W850 x D490 x H75mm
•  KT lỗ đá: W790 x D440mm

AS 9402R (Đỏ Bordeaux)

•  Giá: 9.570.000đ

•  Bếp kính âm 2 gas
•  W850 x D490 x H75mm
•  KT lỗ đá: W790 x D440mm

AS 9402B

•  Giá: 9.570.000đ

•  Bếp kính âm 2 gas
•  W850 x D490 x H75mm
•  KT lỗ đá: W790 x D440mm

AS 9402G (Xanh rêu)

•  Giá: 9.570.000đ

•  Bếp kính âm 2 gas
•  W850 x D490 x H75mm
•  KT lỗ đá: W790 x D440mm

AS 9402BG (Xanh & đen)

•  Giá: 9.570.000đ

•  Bếp kính âm 3 gas
•  W850 x D490 x H75mm
•  KT lỗ đá: W790 x D440mm

AS 9403R (Đỏ Bordeaux)

•  Giá: 10.500.000đ

•  Bếp kính âm 3 gas
•  W850 x D490 x H75mm
•  KT lỗ đá: W790 x D440mm

AS 9403B

•  Giá: 10.500.000đ

•  Bếp kính âm 3 gas
•  W850 x D490 x H75mm
•  KT lỗ đá: W790 x D440mm

AS 9403G (Xanh rêu)

•  Giá: 10.500.000đ

•  Bếp kính âm 4 gas
•  W700 x D510 x H100mm
•  KT lỗ đá: W552 x D470mm

GHG724-MCB

•  Giá: 8.900.000đ
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•  Bếp kính âm 3 gas
•  W730 x D420 x H75mm
•  KT lỗ đá: W660 x D360mm

AS 9103B

•  Giá: 5.450.000đ

•  Bếp kính âm 3 gas
•  W730 x D420 x H75mm
•  KT lỗ đá: W660 x D360mm

GHG 733B NEW

•  Giá: 5.700.000đ

•  Bếp kính âm 3 gas
•  W850 x D490 x H75mm
•  KT lỗ đá: W790 x D440mm

AS 930L

•  Giá: 9.950.000đ

•  Bếp kính âm 2 gas, 1 điện
•  W800 x D480 x H82mm
•  KT lỗ đá: W745 x D430mm

EG 201C

•  Giá: 13.700.000đ

•  Bếp kính âm 2 gas, 1 từ
•  W800 x D480 x H83mm
•  KT lỗ đá: W745 x D430mm

EG 201I

•  Giá: 13.900.000đ

•  Bếp kính âm 2 gas
•  W720 x D420 x H73mm
•  KT lỗ đá: W660 x D360mm

AS 9102G NEW (Xanh rêu)

•  Giá: 4.870.000đ

MALLOCA

•  Bếp kính âm 2 gas
•  W850 x D490 x H75mm
•  KT lỗ đá: W790 x D440mm

AS 920L

•  Giá: 8.900.000đ

•  Bếp kính âm 2 gas
•  W730 x D420 x H73mm
•  KT lỗ đá: W660 x D360mm

GHG 732A NEW

•  Giá: 5.400.000đ
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•  Lò nướng 5 chức năng (56L)
•  W600 x D568 x H600mm

EB-56RG-5BC15

•  Giá: 11.000.000đ

•  Lò nướng kết hợp vi sóng (44L)
•  W600 x D568 x H455mm

MW-944R

•  Giá: 23.870.000đ

•  Lò nướng kết hợp vi sóng (44L)
•  W600 x D568 x H455mm

MW-944TA

•  Giá: 21.780.000đ

•  Lò nướng 9 chức năng (65L)
•  W595 x D575 x H595mm

MOV-65DA (Kính đen)

•  Giá: 19.140.000đ

•  Lò nướng 9 chức năng (65L)
•  W595 x D575 x H595mm

MOV-65DA (Kính trắng)

•  Giá: 19.140.000đ
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•  Lò nướng 9 chức năng (65L)
•  W595 x D575 x H595mm

MOV-65DE

•  Giá: 20.130.000đ

•  Lò nướng 8 chức năng (56L)
•  W600 x D560 x H600mm

EB-56ERCDG-P8BC15A

•  Giá: 16.170.000đ

•  Lò nướng 8 chức năng (56L)
•  W600 x D560 x H600mm

EB-56ERCDG-8C11

•  Giá: 16.170.000đ

•  Lò nướng 8 chức năng (56L)
•  W600 x D560 x H600mm

EB-56ERCDG-8BC40

•  Giá: 17.050.000đ

•  Lò nướng 5 chức năng (65L)
•  W595 x D560 x H595mm

MOV-655EST

•  Giá: 12.750.000đ

•  Lò nướng 5 chức năng (65L)
•  W595 x D560 x H595mm

MOV-655EGT

•  Giá: 12.750.000đ

made in
EUROPE

made in
EUROPE
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•  Lò nướng 8 chức năng (35L)
•  W594 x D570 x H455mm

MOV35-IX03 (Kính trắng)

•  Giá: 14.960.000đ

•  Lò vi sóng (35L)
•  W594 x D486 x H455mm

MW35-IX03 (Kính trắng)

•  Giá: 18.200.000đ

•  Lò hấp (35L)
•  W594 x D486 x H455mm

MST35-IX03 (Kính trắng)

•  Giá: 18.200.000đ

•  Lò nướng 8 chức năng (35L)
•  W594 x D570 x H455mm

MOV35-IX03 (Kính đen)

•  Giá: 14.960.000đ

•  Lò hấp (35L)
•  W594 x D486 x H455mm

MST35-IX03 (Kính đen)

•  Giá: 18.200.000đ

•  Lò vi sóng (35L)
•  W594 x D486 x H455mm

MW35-IX03 (Kính đen)

•  Giá: 18.200.000đ
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Micro./Grill/Combi.

Weight/ Time Defrost

Kitchen Timer/ Clock

STOP / Clear

START / +30s/Con�rm

•  Lò vi sóng (27L)
•  W595 x D400 x H388mm

MW-927DE

•  Giá: 12.100.000đ

•  Lò vi sóng (27L)
•  W595 x D375 x H390mm

MW 927S

•  Giá: 11.880.000đ

MALLOCA

•  Lò vi sóng (27L)
•  W595 x D400 x H390mm

MW 927BG (Kính trắng)

•  Giá: 12.650.000đ

MALLOCA

•  Lò vi sóng (27L)
•  W595 x D400 x H390mm

MW 927BG (Kính đen)

•  Giá: 12.650.000đ

MW-927I
•  Lò vi sóng (27L)
•  W595 x D410 x H390mm
•  Giá: 10.450.000đ
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•  Tủ rượu đứng độc lập
•  W460 x D520 x H738mm

MWC-65B

•  Giá: 11.000.000đ

•  Tủ rượu âm tủ
•  W590 x D557 x H455mm

MWC-22G

•  Giá: 17.800.000đ

•  Tủ rượu âm tủ
•  W590 x D557 x H455mm

MWC-22S

•  Giá: 17.800.000đ
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•  Tủ rượu đứng độc lập hoặc âm tủ
•  W595 x D570 x H820mm

MWC-45BS

•  Giá: 19.700.000đ

•  Tủ rượu đứng độc lập
•  W595 x D680 x H1.100mm

MWC-89S

•  Giá: 25.900.000đ

•  Tủ rượu đứng độc lập
•  W595 x D680 x H1.400mm

MWC-120DC

•  Giá: 29.800.000đ
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•  Tủ lạnh side by side (517L)
•  W900 x D650 x H1770mm

MF-517SBS

•  Giá: 28.600.000đ

•  Tủ lạnh âm tủ (225L)
•  W540 x D535 x H1800mm

MDRF 225WBI

•  Giá: 19.800.000đ

NEW
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•  Máy rửa chén âm tủ
•  W598 x D570 x H815mm

WQP12-J7309I

•  Giá: 18.150.000đ

•  Máy rửa chén âm tủ
•  W598 x D570 x H815mm

WQP12-J7309K

•  Giá: 19.800.000đ

•  Máy rửa chén độc lập
•  W598 x D600 x H845mm

WQP12-7635BS (Inox đen)

•  Giá: 25.300.000đ

•  Máy rửa chén độc lập
•  W598 x D600 x H845mm

WQP12-J7223A E5

•  Giá: 18.900.000đ

•  Máy rửa chén âm tủ
•  W598 x D570 x H815mm

WQP12-J7309E E5

•  Giá: 20.790.000đ

•  Máy sấy chén dĩa âm tủ
•  Điều khiển cảm ứng
•  Màu sắc: Kính màu đen
•  W595 x H595 x D500mm

MSC-1005

•  Giá: 12.100.000đ

•  Máy sấy chén dĩa âm tủ
•  Điều khiển điện tử
•  Màu sắc: Kính màu đen
•  W595 x H595 x D500mm

MSC-100A

•  Giá: 9.350.000đ

•  Máy sấy chén dĩa âm tủ
•  Màu sắc: Kính đen, nhôm
•  W795 x D373 x H395mm

MDC-21C

•  Giá: 6.900.000đ

•  Máy sấy chén dĩa treo tủ
•  Màu sắc: Kính gương, nhôm
•  W700 x D325 x H400mm

MDC-33A

•  Giá: 7.800.000đ

MÁY SẤY CHÉN DĨA

NEW

NEW NEW
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•  Màu đen
•  W1.160 x D500 x H200mm
•  KT lỗ đá: W1140 x D480mm

NERO G-50040

•  Giá: 12.100.000đ

•  Màu đất
•  W1.160 x D500 x H200mm
•  KT lỗ đá: W1140 x D480mm

TORTORA G-50043

•  Giá: 12.100.000đ

•  Màu kem
•  W1.160 x D500 x H200mm
•  KT lỗ đá: W1140 x D480mm

BIANCO G-50062 

•  Giá: 12.100.000đ

•  Màu xám
•  W1.160 x D500 x H200mm
•  KT lỗ đá: W1140 x D480mm

TITANIUM G-50073

•  Giá: 12.100.000đ

•  Giá: 11.000.000đ •  Giá: 11.000.000đ

•  Màu đen
•  W860 x D500 x H200mm
•  KT lỗ đá: W840 x D480mm

NERO G-45040
•  Màu đất
•  W860 x D500 x H200mm
•  KT lỗ đá: W840 x D480mm

TORTORA G-45043
•  Màu kem
•  W860 x D500 x H200mm
•  KT lỗ đá: W840 x D480mm

BIANCO G-45062 

•  Giá: 11.000.000đ

•  Màu xám
•  W860 x D500 x H200mm
•  KT lỗ đá: W840 x D480mm

TITANIUM G-45073

•  Giá: 11.000.000đ

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính
Bề mặt chống trầy xước

Bề mặt kháng khuẩn
Chịu được va chạm

Chịu được nhiệt độ cao (345oC)
Màu sắc bền vững

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPENEW NEW NEW NEW

NEW NEW NEW NEW
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made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

•  Giá: 7.700.000đ •  Giá: 7.700.000đ

•  Màu đen
•  W570 x D500 x H200mm
•  KT lỗ đá: W550 x D480mm

NERO G-10540
•  Màu đất
•  W570 x D500 x H200mm
•  KT lỗ đá: W550 x D480mm

TORTORA G-10543
•  Màu kem
•  W570 x D500 x H200mm
•  KT lỗ đá: W550 x D480mm

TITANIUM G-10573

•  Giá: 7.700.000đ

NEW NEW NEW

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính
Bề mặt chống trầy xước

Bề mặt kháng khuẩn
Chịu được va chạm

Chịu được nhiệt độ cao (345oC)
Màu sắc bền vững
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•  Chậu rửa (có thể lắp âm)
•  W860 x D440 x H200mm
•  KT lỗ đá: 
Lắp nổi: W840 x D420mm
Lắp âm: W820 x D400mm (R10)

MS 6065

•  Giá: 8.470.000đ

•  Chậu rửa
•  W850 x D480 x H235mm
•  KT lỗ đá: W825 x D455mm

MS 1028D

•  Giá: 8.800.000đ

•  Chậu rửa
•  W840 x D460 x H205mm
•  KT lỗ đá: W820 x D440mm

MS 610A

•  Giá: 8.910.000đ

•  Chậu rửa
•  W860 x D480 x H220mm
•  KT lỗ đá: W840 x D460mm

MS 6304

•  Giá: 8.800.000đ

Độ dày 0.8mm đến 1.2mm
Bề mặt được xử lý bán thủ công

Bộ lọc rác inox 2 lớp
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
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•  Chậu rửa
•  W1150 x D500 x H230mm
•  KT lỗ đá: W1122 x D475mm

MS 8816

•  Giá: 10.450.000đ

•  Chậu rửa
•  W980 x D500 x H220mm
•  KT lỗ đá: W965 x D480mm

MS 8804

•  Giá: 9.020.000đ

•  Chậu rửa
•  W800 x D500 x H230mm
•  KT lỗ đá: W773 x D475mm

MS 8812

•  Giá: 7.370.000đ

•  Chậu rửa
•  W1160 x D480 x H220mm
•  KT lỗ đá: W1140 x D460mm

MS 6306

•  Giá: 11.660.000đ

•  Chậu rửa
•  W1150 x D500 x H230mm
•  KT lỗ đá: W1122 x D475mm

MS 8815R

•  Giá: 9.900.000đ

•  Chậu rửa
•  W1150 x D500 x H230mm
•  KT lỗ đá: W1122 x D475mm

MS 8815L

•  Giá: 9.900.000đ

•  Chậu rửa
•  W1150 x D500 x H230mm
•  KT lỗ đá: W1122 x D475mm

MS 8817

•  Giá: 11.000.000đ

•  Chậu rửa
•  W960 x D480 x H220mm
•  KT lỗ đá: W940 x D460mm

MS 6305

•  Giá: 9.240.000đ
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•  Chậu rửa
•  W1120 x D500 x H200mm
•  KT lỗ đá: W1098 x D478mm

MS 1027R NEW

•  Giá: 6.600.000đ

•  Chậu rửa
•  W1120 x D500 x H200mm
•  KT lỗ đá: W1098 x D478mm

MS 1027L NEW

•  Giá: 6.600.000đ

•  Chậu rửa
•  W875 x D475 x H220mm
•  KT lỗ đá: W856 x D456mm

MS 1024

•  Giá: 5.170.000đ

•  Chậu rửa
•  W800 x D500 x H200mm
•  KT lỗ đá: W778 x D478mm

MS 1017 NEW

•  Giá: 4.400.000đ

•  Chậu rửa
•  W825 x D455 x H220mm
•  KT lỗ đá: W805 x D435mm

MS 8801

•  Giá: 7.150.000đ

•  Chậu rửa
•  W980 x D498 x H230mm
•  KT lỗ đá: W955 x D475mm

MS 8809

•  Giá: 8.470.000đ

•  Chậu rửa
•  W1160 x D500 x H200mm
•  KT lỗ đá: W1138 x D478mm

MS 1025R NEW

•  Giá: 6.600.000đ

•  Chậu rửa
•  W1160 x D500 x H200mm
•  KT lỗ đá: W1138 x D478mm

MS 1025L NEW

•  Giá: 6.600.000đ
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•  Chậu rửa
•  W930 x D500 x H220mm
•  KT lỗ đá: W903 x D475mm

MS 2025

•  Giá: 5.170.000đ

•  Chậu rửa
•  W776 x D476 x H220mm
•  KT lỗ đá: W756 x D456mm

MS 1001 NEW

•  Giá: 4.730.000đ

•  Chậu rửa
•  W850 x D450 x H210mm
•  KT lỗ đá: W830 x D430mm

MS 1011 NEW

•  Giá: 4.840.000đ

•  Chậu rửa
•  W800 x D430 x H200mm
•  KT lỗ đá: W780 x D410mm

MS 1003 NEW

•  Giá: 4.730.000đ

•  Chậu rửa
•  W760 x D460 x H230mm
•  KT lỗ đá: W735 x D435mm

MS 1022D

•  Giá: 5.280.000đ

•  Chậu rửa (có thể lắp âm)
•  W440 x D440 x H200mm
•  KT lỗ đá
Lắp nổi: W420 x D420mm
Lắp âm: W400 x D400mm (R10)

MS 1044

•  Giá: 3.740.000đ

•  Chậu rửa
•  W580 x D480 x H200mm
•  KT lỗ đá: W555 x D455mm

MS 1023

•  Giá: 3.300.000đ
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•  Đồng thau sơn giả đá

MF-040 (Màu đen)

•  Giá: 7.920.000đ

• Đồng thau mạ Chrome
K014C

•  Giá: 4.950.000đ

•  Đồng thau mạ
        Chrome / Men trắng

K275C

•  Giá: 5.170.000đ

•  Đồng thau mạ Chrome
K279C

•  Giá: 2.970.000đ

•  Đồng thau mạ Chrome

K291C

•  Giá: 4.620.000đ
•  Đồng thau mạ Chrome

K298C

•  Giá: 3.410.000đ
•  Đồng thau mạ Chrome

K290C

•  Giá: 3.520.000đ
•  Đồng thau sơn giả đá

MF-062 (Màu kem)

•  Giá: 7.920.000đ

made in
EUROPE

made in
EUROPE

•  Đồng thau sơn giả đá

MF-073 (Màu xám)

•  Giá: 7.920.000đ

made in
EUROPE

•  Đồng thau mạ Chrome
K012C (Dây rút)

•  Giá: 3.300.000đ

•  Đồng thau mạ Chrome/Silicon
K081C

•  Giá: 3.520.000đ

•  Đồng thau mạ Chrome
K292C

•  Giá: 3.520.000đ

NEWNEWNEW

NEW NEW NEW NEW



VÒI CHẬU  |  37

•  Inox 304

K529-S

•  Giá: 4.180.000đ
•  Inox 304

K569-S

•  Giá: 3.520.000đ

•  Inox 304

K589-S

•  Giá: 4.290.000đ
•  Inox 304

K559-S

•  Giá: 3.520.000đ



38  |  VÒI CHẬU

www.malloca.com

•  Đồng thau mạ Chrome

K119T9 (Dây rút)

•  Giá: 3.080.000đ
•  Đồng thau mạ Chrome

K119T4 (Dây rút)

•  Giá: 2.750.000đ
•  Đồng thau mạ Chrome

K140 (Dây rút)

•  Giá: 2.860.000đ
•  Đồng thau mạ Chrome

K136A

•  Giá: 2.475.000đ
•  Đồng thau mạ Chrome

K151T

•  Giá: 2.475.000đ

• Đồng thau mạ Chrome

K289C

•  Giá: 3.850.000đ
•  Đồng thau mạ Chrome

K186

•  Giá: 1.980.000đ
•  Đồng thau mạ Chrome

K129T

•  Giá: 2.805.000đ
•  Đồng thau mạ Chrome

K121

•  Giá: 1.980.000đ
•  Đồng thau mạ Chrome

K120

•  Giá: 1.815.000đ
•  Đồng thau mạ Chrome

K119T1

•  Giá: 2.805.000đ

•  Đồng thau mạ Chrome

K119T3 (Dây rút)

•  Giá: 2.805.000đ
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•  Máy sấy cửa trước, lồng ngang,
đứng độc lập
•  Công suất: 650W
•  Tải trọng: 8Kg
•  W595 x D622 x H845mm

MTD-B0603E

•  Giá: 16.500.000đ

•  Máy giặt cửa trước, lồng ngang,
đứng độc lập
•  Công suất: 650W
•  Tải trọng: 8Kg
•  W595 x D622 x H845mm

MWM-C1903E

•  Giá: 15.400.000đ
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•  Bộ nồi inox 9 món cao cấp
•  Sử dụng cho tất cả các bếp
•  KT: Ø28, Ø24, Ø20, Ø18 (Quánh), Ø28 (Chảo)

SA-1503

•  Giá: 5.650.000đ

•  Bộ nồi inox 6 món cao cấp
•  Sử dụng cho tất cả các bếp
•  KT: Ø24, Ø20, Ø18

TE-025

•  Giá: 3.780.000đ

•  Bộ nồi inox 6 món cao cấp
•  Sử dụng cho tất cả các bếp
•  KT: Ø24, Ø20, Ø18

FY-145

•  Giá: 3.950.000đ

•  Chảo không dính inox cao cấp
•  Sử dụng cho tất cả các bếp
•  KT: Ø26

SA-02

•  Giá: 1.980.000đ

•  Chảo inox cao cấp
•  Sử dụng cho tất cả các bếp
•  KT: Ø26

FY-146

•  Giá: 1.440.000đ

•  Chảo lẩu inox cao cấp
•  Sử dụng cho tất cả các bếp
•  KT: Ø30

SA-099

•  Giá: 2.850.000đ
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•  Máy thái thực phẩm
•  Thái thực phẩm mỏng 1-15mm
•  Công suất:150W

MFS-9001

•  Giá: 3.250.000đ

•  Máy nướng xiên
•  Số lượng: 10 xiên
•  Công suất:800W

MVG-2026A

•  Giá: 1.650.000đ

•  Nồi chiên không dầu
•  Dung tích: 2.5L
•  Công suất: 1200-1400W

MAF-7515 (Màu đen)

•  Giá: 2.750.000đ

•  Nồi chiên không dầu
•  Dung tích: 2.5L
•  Công suất: 1200-1400W

MAF-7515 (Màu trắng)

•  Giá: 2.750.000đ

•  Bộ dụng cụ khui rượu
•  Chất liệu: inox, nhựa cao cấp
•  Công suất: 6V DC 80mA

MWO-TZ9

•  Giá: 1.870.000đ

•  Hộp hâm nóng thức ăn
•  Công suất: 200W
•  Dung tích: 1.8L

MHLB-302

•  Giá: 880.000đ

•  Cân điện tử
•  Cân được từ 1g - 5kg

MKS-829

•  Giá: 750.000đ

•  Khay úp chén dĩa
•  Chất liệu: Nhựa cao cấp
•  W290 x H50 x D390mm

MDD-14028

•  Giá: 450.000đ
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•  Bộ đựng gia vị (dầu & dấm)
•  Chất liệu: thủy tinh, inox

MOV-10128

•  Giá: 500.000đ

•  Dụng cụ xay tiêu (Bằng tay)
•  Chất liệu: nhựa, inox

MMPM-657A

•  Giá: 275.000đ

•  Bộ đựng gia vị (4 lọ)
•  Chất liệu: nhựa cao cấp, inox

MSPS-80142

•  Giá: 1.500.000đ

•  Bộ đựng gia vị (2 lọ)
•  Chất liệu: nhựa cao cấp, inox

MSPS-80145

•  Giá: 950.000đ

•  Kệ để nồi, nắp nồi
•  Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện đen

MPR-003H

•  Giá: 250.000đ

•  Dụng cụ băm tỏi
•  Chất liệu: nhựa cao cấp

MGC-6501

•  Giá: 220.000đ

•  Bộ lót nồi (4 cái)
•  Chất liệu: silicon chịu nhiệt

MST-6667

•  Giá: 220.000đ
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•  Bột vệ sinh bên trong
máy rửa chén

MRC DM-P26

•  Giá: 320.000đ

•  Dung dịch làm sạch và bóng
bề mặt kính - kính Ceramic

GC-775L

•  Giá: 430.000đ

•  Dung dịch vệ sinh và diệt khuẩn
bên trong lò vi sóng - lò nướng

KD-305

•  Giá: 475.000đ

•  W420 x D208 x H70mm

RỔ INOX L-23

•  Giá: 990.000đ

•  W365 x D210 x H80mm

RỔ INOX L-24

•  Giá: 920.000đ

•  W350 x D313 x H80mm

RỔ INOX L-02

•  Giá: 600.000đ

•  Bình xà bông

RTS-0012

•  Giá: 450.000đ
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VĂN PHÒNG & SHOWROOM HỒ CHÍ MINH
279 Nguyễn Văn Trỗi, P. 10, Q. Phú Nhuận.
(028) 39975 893 / 94 - (028) 39976 294 / 95
(028) 38447 102 - (028) 39974 633
info@malloca.com, showroom@malloca.com

SHOWROOM CẦN THƠ
180 Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều.
(0292) 373 2035
(0292) 373 2036

SHOWROOM ĐÀ NẴNG
211 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê.
(236) 369 1906 
(236) 369 1906 

showroom-dn@malloca.com

SHOWROOM HÀ NỘI
154 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa.
(024) 35376 299 - (024) 35376 419 - (024) 35376 288
(024) 62751 134
showroom-hn@malloca.com

HỆ THỐNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

TRUNG TÂM CHÍNH
     279 Nguyễn Văn Trỗi, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
     (028) 39975 893 / 94 - (028) 39976 294 / 95

KHU VỰC BÀ RỊA VŨNG TÀU
     258 - 260A Lê Hồng Phong, P. 4, TP. Vũng Tàu
     (0254) 385 94 99

KHU VỰC MIỀN TRUNG
     211 Nguyễn Văn Linh, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, Đ.Nẵng
     (236) 369 1906 

KHU VỰC TÂY NGUYÊN
     331 Phan Đình Phùng, P. 2, TP. Đà Lạt
     (0263) 3837 400

KHU VỰC NAM TRUNG BỘ
     08 Lê Hồng Phong, P.Phước Hải, Nha Trang
     (0258) 3875 488

KHU VỰC MIỀN TÂY
     180 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ
     (0292) 373 2035

KHU VỰC MIỀN BẮC
     154 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội
     (024) 35376 288 - 093 462 92 98

Hotline: 1800 12 12
Email: chamsockh@malloca.com
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